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1 NGUYỄN TÔ HOÀI Nam 1980 3210250 2. CK2 Chẩn đoán hình ảnh Quảng Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

2 PHẠM THỊ THANH XUÂN Nữ 1986 3210035 2. CK2 Chẩn đoán hình ảnh Hải Phòng Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

3 BÙI THỊ HẰNG HOA Nữ 29/05/1983 3210108 2. CK2 Da liễu Ninh Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

4 VŨ THỊ HIỀN Nữ 1977 3210066 2. CK2 Da liễu Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

5 NGUYỄN THANH HẢI Nam 1976 3210167 2. CK2 Gây mê hồi sức Hòa Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

6 NGUYỄN THỊ HẢI Nữ 1982 3210073 2. CK2 Gây mê hồi sức Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

7 TRẦN VĂN ÚT Nam 1984 3210311 2. CK2 Gây mê hồi sức Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

8 TRỊNH ĐỨC TOẢN Nam 17/11/1983 3210061 2. CK2 Gây mê hồi sức Nam Định Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

9 NGUYỄN VĂN HÙNG Nam 1986 3210157 2. CK2 Giải phẫu bệnh Quảng Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

10 NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 1989 3210026 2. CK2 Hóa sinh y học Quảng Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

11 NGUYỄN VĂN THƯỞNG Nam 1981 3210160 2. CK2 Hóa sinh y học Quảng Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

12 NGUYỄN NGỌC THÁI Nam 1983 3210166 2. CK2 Hồi sức cấp cứu Phú Thọ Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

13 NGUYỄN TIẾN DŨNG Nam 1982 3210132 2. CK2 Hồi sức cấp cứu Hải Phòng Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

14 NGUYỄN VIẾT CƯỜNG Nam 1974 3210101 2. CK2 Hồi sức cấp cứu Hà Tĩnh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

15 TRƯƠNG VĂN DŨNG Nam 1983 3210122 2. CK2 Hồi sức cấp cứu Ninh Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

16 LÊ NGỌC HỒNG Nam 1985 3210258 2. CK2 Huyết học và truyền máuNghệ An Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

17 ĐỖ THỊ THU HẰNG Nữ 1985 3210110 2. CK2 Lão khoa Ninh Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

18 NGUYỄN THỊ HÀ Nữ 1978 3210088 2. CK2 Lão khoa Quảng Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÍ XÉT NGHIỆM NGÀY 15/10/2021

Địa điểm xét nghiệm: Tầng 1 khu giảng đường Hồ Đắc Di

Thời gian: Từ 14h - 16h00 chiều ngày 15/10/2021

Ghi chú: Thí sinh cần nộp phí xét nghiệm mẫu gộp 5 theo mức quy định của Bộ Y tế 226.800 đồng/1 người trước khi đến lấy mẫu 

XN. Kết quả XN trả theo danh sách gộp 20-30 người/trang, xếp theo chuyên ngành và trình độ dự thi

Đối tượng: Thí sinh dự thi sau đại học năm 2021 có nhu cầu làm xét nghiệm PCR để về địa phương/nơi công tác
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19 ĐINH THANH GIÁO Nam 2/12/1984 3210396 2. CK2 Ngoại khoa Quảng Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

20 MÃ HỒNG CẦU Nam 1980 3210075 2. CK2 Ngoại khoa Hà Giang Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

21 NGUYỄN DUY SƠN Nam 1/8/1987 3210221 2. CK2 Ngoại khoa Hải Phòng Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

22 NGUYỄN HOÀNG THANH Nam 1986 3210117 2. CK2 Ngoại khoa Ninh Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

23 NGUYỄN THANH HOÀI Nam 1984 3210118 2. CK2 Ngoại khoa Ninh Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

24 NGUYỄN VĂN CỪ Nam 1976 3210351 2. CK2 Ngoại khoa Lạng Sơn Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

25 NGUYỄN VĂN THẮNG Nam 1983 3210273 2. CK2 Ngoại khoa Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

26 NGUYỄN VĂN VIỆT Nam 1988 3210376 2. CK2 Ngoại khoa Hải Phòng Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

27 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG Nam 1985 3210020 2. CK2 Ngoại khoa Hà Tĩnh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

28 TRẦN ÂN GIANG Nam 1980 3210184 2. CK2 Ngoại khoa Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

29 NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 1977 3210168 2. CK2 Nhãn khoa Ninh Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

30 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Nữ 1982 3210237 2. CK2 Nhi khoa Tuyên Quang Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

31 NGUYỄN DUY DUẨN Nam 1981 3210121 2. CK2 Nội - Hô hấp Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00
32 VŨ KHÁNH CHI Nữ 1983 3210046 2. CK2 Nội - Nội tiết Ninh Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

33 ĐINH THỊ HIỀN Nữ 1980 3210058 2. CK2 Nội - Nội tiết Sơn La Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

34 PHẠM THÚY VÂN Nữ 1987 3210072 2. CK2 Nội - Thận tiết niệu Ninh Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

35 TRẦN THỊ MAI CÚC Nữ 1982 3210192 2. CK2 Nội - Tiêu hóa Ninh Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

36 HOÀNG MINH QUANG Nam 1979 3210154 2. CK2 Nội - Tim mạch Quảng Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

37 LÊ DUY ĐẠO Nam 1977 3210067 2. CK2 Nội - Tim mạch Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

38 NGUYỄN VĂN THÀNH Nam 1982 3210306 2. CK2 Nội - Tim mạch Nam Định Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

39 TRẦN VĂN QUÝ Nam 1983 3210212 2. CK2 Nội - Tim mạch Quảng Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

40 TRẦN KHANH Nam 1971 3210144 2. CK2 Nội - Xương khớp Quảng Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

41 HOÀNG QUỐC ANH Nam 1985 3210196 2. CK2 Phục hồi chức năng Thừa Thiên Huế Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

42 HOÀNG NỮ PHÚ XUÂN Nữ 1983 3210025 2. CK2 Sản phụ khoa Quảng Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

43 NGUYỄN THẾ ANH Nam 1982 3210029 2. CK2 Sản phụ khoa Hà Tĩnh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

44 NGUYỄN THỊ CHUNG Nữ 1982 3210085 2. CK2 Sản phụ khoa Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

45 NGUYỄN THỊ MINH Nữ 16/9/1977 3210342 2. CK2 Sản phụ khoa Cao Bằng Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

46 NGUYỄN XUÂN DƯƠNG Nam 9/7/1986 3210295 2. CK2 Sản phụ khoa Phú Thọ Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

47 PHẠM QUYẾT THẮNG Nam 1985 3210324 2. CK2 Sản phụ khoa Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

48 LÊ VĂN THÀNH Nam 1984 3210338 2. CK2 Tai - Mũi - Họng Ninh Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

49 NGUYỄN MINH HƯNG Nam 1981 3210190 2. CK2 Tai - Mũi - Họng Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00
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50 NGUYỄN THỊ MAI Nữ 1986 3210363 2. CK2 Thần kinh Ninh Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

51 NGUYỄN THỊ NGA Nữ 1982 3210332 2. CK2 Thần kinh Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h00

52 PHẠM CÔNG ĐỨC Nam 1982 3210005 2. CK2 Truyền nhiễm Quảng Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

53 ĐÀO THỊ OANH Nữ 21/03/1981 3210321 2. CK2 Ung thư Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

54 NGUYỄN ĐỨC HƯNG Nam 1986 3210002 2. CK2 Ung thư Hải Phòng Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

55 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Nữ 1979 3210081 2. CK2 Ung thư Bắc Giang Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

56 NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 1983 3210395 2. CK2 Ung thư Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

57 NGUYỄN VĂN KHOA Nam 1978 3210024 2. CK2 Ung thư Hà Tĩnh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

58 BÙI THỊ THU HƯỜNG Nữ 1982 3210348 2. CK2 Vi sinh Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

59 ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG Nam 1993 2210257 3. ThS Chẩn đoán hình ảnh Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

60 ĐỖ TIẾN CẢM Nam 1990 2210350 3. ThS Chẩn đoán hình ảnh Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

61 LÊ VĂN DŨNG Nam 9/2/1993 2210336 3. ThS Chẩn đoán hình ảnh Hưng Yên Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

62 LƯU ĐỨC VƯỢNG Nam 1992 2210848 3. ThS Chẩn đoán hình ảnh Lào Cai Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

63 NGUYỄN THỊ MINH Nữ 1991 2210126 3. ThS Chẩn đoán hình ảnh Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

64 QUÁCH LƯƠNG THIỆN Nam 1992 2210195 3. ThS Chẩn đoán hình ảnh Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

65 VŨ MINH QUYD Nam 1993 2210048 3. ThS Chẩn đoán hình ảnh Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

66 LÊ THỊ THUÝ Nữ 1990 2210827 3. ThS Da liễu Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

67 NGUYỄN CÔNG MINH Nam 1993 2210896 3. ThS Dịch tễ học Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

68 BÙI MINH NGUYỆT Nữ 1997 2210023 3. ThS Điều dưỡng Yên Bái Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

69 ĐÀO THỊ HUỆ Nữ 1988 2210233 3. ThS Điều dưỡng Vĩnh Phúc Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

70 TRẦN MAI HUYỀN Nữ 1990 2210325 3. ThS Điều dưỡng Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

71 TRỊNH THỊ THU Nữ 30/01/1986 2210488 3. ThS Điều dưỡng Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

72 ĐINH NGỌC ANH Nữ 4/11/1993 2210311 3. ThS Dinh dưỡng Quảng Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

73 NGUYỄN THỊ MƠ Nữ 1992 2210025 3. ThS Dinh dưỡng Nam Định Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

74 TRẦN LÊ HỒNG GIANG Nữ 1992 2210376 3. ThS Dinh dưỡng Khánh Hòa Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

75 BÙI THỊ NGỌC HÂN Nữ 1993 2210532 3. ThS Gây mê hồi sức Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

76 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG Nam 16/09/1992 2210580 3. ThS Gây mê hồi sức Bắc Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

77 NGUYỄN XUÂN ĐIỆP Nam 30/3/1991 2210158 3. ThS Gây mê hồi sức Quảng Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

78 PHẠM VĂN TÂN Nam 1991 2210578 3. ThS Gây mê hồi sức Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

79 MAI THỊ THÙY Nữ 1994 2210655 3. ThS Giải phẫu bệnh Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

80 PHẠM HOÀNG QUYÊN Nữ 1995 2210060 3. ThS Giải phẫu bệnh Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30



TT gửi 

bệnh 

viện

Họ tên hoa Giới Năm sinh Mã số Trình độ Chuyên ngành Tỉnh Địa điểm XN
Giờ xét 

nghiệm

81 BÙI BÍCH NGÀ Nữ 1995 2210581 3. ThS Hóa sinh y học Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

82 ĐẶNG THỊ LINH Nữ 1990 2210258 3. ThS Hóa sinh y học Sơn La Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

83 TRẦN VĂN BẮC Nam 1992 2210276 3. ThS Hóa sinh y học Nam Định Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

84 ĐỖ TUẤN ANH Nam 23/09/1992 2210397 3. ThS Hồi sức cấp cứu Phú Thọ Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

85 DƯƠNG VĂN NINH Nam 1990 2210243 3. ThS Hồi sức cấp cứu Điện Biên Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

86 NGUYỄN THỊ HOA Nữ 1992 2210670 3. ThS Hồi sức cấp cứu Phú Thọ Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

87 PHẠM QUỐC VIỆT Nam 1992 2210129 3. ThS Hồi sức cấp cứu Vĩnh Phúc Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

88 PHẠM THẾ NHÂN Nam 16/12/1991 2210312 3. ThS Hồi sức cấp cứu Nghệ An Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

89 TÔ HIẾN MINH Nam 1994 2210179 3. ThS Hồi sức cấp cứu Phú Thọ Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

90 TRẦN HỮU ĐẠT Nam 1991 2210434 3. ThS Hồi sức cấp cứu Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

91 VŨ THIÊN TÀI Nam 1989 2210720 3. ThS Hồi sức cấp cứu Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

92 LÊ TIẾN THẮNG Nam 1992 2210839 3. ThS Kỹ thuật xét nghiệm y họcBắc Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

93 NGUYỄN ANH NGỌC Nữ 1996 2210097 3. ThS Kỹ thuật xét nghiệm y họcHải Phòng Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

94 TRẦN NGỌC ÁNH Nữ 1993 2210589 3. ThS Kỹ thuật xét nghiệm y họcBắc Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

95 BÙI THỊ THUỲ NHUNG Nữ 1989 2210496 3. ThS Lão khoa Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

96 BÙI XUÂN THÀNH Nam 1992 2210741 3. ThS Ngoại khoa Hải Phòng Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

97 ĐẶNG ĐÌNH HIẾU Nam 1991 2210641 3. ThS Ngoại khoa Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

98 ĐÀO VĂN MINH Nam 1992 2210263 3. ThS Ngoại khoa Quảng Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

99 DIỆP VĂN HAI Nam 1993 2210332 3. ThS Ngoại khoa Phú Thọ Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

100 ĐỖ CHÍ HẢO Nam 1993 2210724 3. ThS Ngoại khoa Hải Phòng Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

101 DƯƠNG VĂN HIẾU Nam 19/10/1992 2210590 3. ThS Ngoại khoa Vĩnh Phúc Tầng 1 Hồ Đắc Di 14h30

102 DƯƠNG VIỆT CƯỜNG Nam 29-10-1990 2210217 3. ThS Ngoại khoa Nam Định Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

103 HOÀNG TUẤN ANH Nam 1991 2210051 3. ThS Ngoại khoa Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

104 HOÀNG VĂN SINH Nam 1992 2210358 3. ThS Ngoại khoa Nam Định Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

105 LÊ ĐÌNH HƯNG Nam 1991 2210125 3. ThS Ngoại khoa Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

106 LÊ XUÂN THÁI Nam 1992 2210902 3. ThS Ngoại khoa Điện Biên Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

107 NGUYỄN HỒNG QUÂN Nam 1990 2210012 3. ThS Ngoại khoa Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

108 NGUYỄN HUY HOÀNG Nam 1992 2210193 3. ThS Ngoại khoa Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

109 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG Nam 1992 2210427 3. ThS Ngoại khoa Nam Định Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

110 NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG Nam 1990 2210390 3. ThS Ngoại khoa Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

111 NGUYỄN NGỌC HẢI Nam 1991 2210806 3. ThS Ngoại khoa Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00
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112 NGUYỄN THẾ LỰC Nam 23/07/1994 2210829 3. ThS Ngoại khoa Hải Phòng Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

113 NGUYỄN VIẾT THẮNG Nam 1991 2210567 3. ThS Ngoại khoa Tuyên Quang Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

114 PHẠM THANH TÙNG Nam 1991 2210107 3. ThS Ngoại khoa Lào Cai Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

115 PHAN TÙNG LÂM Nam 1991 2210497 3. ThS Ngoại khoa Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

116 TRẦN XUÂN QUỲNH Nam 1990 2210587 3. ThS Ngoại khoa Nghệ An Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

117 TRỊNH DOÃN ĐÔNG Nam 1992 2210149 3. ThS Ngoại khoa Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

118 VŨ TUẤN DŨNG Nam 3/10/1990 2210626 3. ThS Ngoại khoa Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

119 VŨ VĂN NAM Nam 1992 2210475 3. ThS Ngoại khoa Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

120 VƯƠNG QUANG UYỂN Nam 1994 2210371 3. ThS Ngoại khoa Phú Thọ Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

121 ĐINH THỊ MAI ANH Nữ 1991 2210898 3. ThS Nhãn khoa Phú Thọ Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

122 ĐINH THỊ THUỲ Nữ 1993 2210368 3. ThS Nhãn khoa Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

123 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN Nữ 1991 2210024 3. ThS Nhi khoa Vĩnh Phúc Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

124 TỐNG THỊ HUẾ Nữ 1993 2210622 3. ThS Nhi khoa Nam Định Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

125 BÙI THỊ THU HƯỜNG Nữ 1989 2210244 3. ThS Nội - Tim mạch Bắc Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

126 ĐINH NGỌC ĐỨC Nam 1993 2210825 3. ThS Nội - Tim mạch Bắc Kạn Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

127 ĐỖ THỊ THU HƯƠNG Nữ 1994 2210563 3. ThS Nội - Tim mạch Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

128 HOÀNG HUY LONG Nam 1991 2210132 3. ThS Nội - Tim mạch Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

129 NGUYỄN CHIẾN THẮNG Nam 1992 2210143 3. ThS Nội - Tim mạch Nghệ An Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

130 NGUYỄN VĂN THÁI Nam 25/04/1993 2210430 3. ThS Nội - Tim mạch Nghệ An Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

131 TRIỆU KIM HOÀNG Nam 1987 2210343 3. ThS Nội - Tim mạch Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

132 HOÀNG THỊ BÌNH Nữ 1992 2210196 3. ThS Nội khoa Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

133 NGÔ THỊ THỤC NHÀN Nữ 1992 2210509 3. ThS Nội khoa Nam Định Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

134 NGUYỄN MINH DÂN Nam 1994 2210722 3. ThS Nội khoa Hải Phòng Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

135 NGUYỄN THỊ LINH Nữ 1991 2210610 3. ThS Nội khoa Nam Định Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

136 NGUYỄN THỊ NHUNG Nữ 1992 2210076 3. ThS Nội khoa Sơn La Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

137 TRẦN BÁ KHÁNH HOAN Nam 1992 2210052 3. ThS Nội khoa Hà Tĩnh Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

138 VŨ THỊ LỆ CHI Nữ 1993 2210422 3. ThS Nội khoa Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

139 PHẠM XUÂN HUNG Nam 1993 2210752 3. ThS Phẫu thuật tạo hình Hải Phòng Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

140 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 1993 2210468 3. ThS Phục hồi chức năng Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

141 DƯƠNG HỒNG NHUNG Nữ 1990 2210803 3. ThS Phục hồi chức năng Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00
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142 PHẠM THỊ THUÝ HẰNG Nữ 1993 2210100 3. ThS Phục hồi chức năng Quảng Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

143 NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ 8/8/1990 2210455 3. ThS Quản lý y tế Nghệ An Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

144 LA ĐÌNH VINH Nam 1990 2210815 3. ThS Răng Hàm Mặt Tuyên Quang Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

145 LÊ NGUYỄN ANH MINH Nam 1994 2210693 3. ThS Răng Hàm Mặt Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

146 LÊ THU TRANG Nữ 1992 2210449 3. ThS Răng Hàm Mặt Quảng Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

147 NGUYỄN THUÝ ANH Nữ 1993 2210027 3. ThS Răng Hàm Mặt Hà Tĩnh Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

148 PHẠM THỊ THƯ Nữ 1988 2210421 3. ThS Răng Hàm Mặt Nam Định Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

149 TRẦN PHƯƠNG LINH Nữ 1991 2210428 3. ThS Răng Hàm Mặt Hải Phòng Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

150 VI THỊ HIỀN Nữ 1991 2210265 3. ThS Răng Hàm Mặt Bắc Giang Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

151 HOÀNG THỊ CHINH Nữ 1988 2210431 3. ThS Sản phụ khoa Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h00

152 NGUYỄN TIẾN GIANG Nam 1993 2210070 3. ThS Sản phụ khoa Phú Thọ Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

153 NGUYỄN TIẾN THÀNH Nam 1993 2210192 3. ThS Sản phụ khoa Phú Thọ Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

154 NGUYỄN VIẾT LINH Nam 1991 2210369 3. ThS Sản phụ khoa Tuyên Quang Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

155 THÂN THỊ BÍCH HẰNG Nữ 1991 2210084 3. ThS Sản phụ khoa Quảng Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

156 TRƯƠNG QUỐC HUY Nam 1992 221802 3. ThS Sản phụ khoa Hưng Yên Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

157 VŨ XUÂN TÙNG Nam 1994 2210601 3. ThS Sản phụ khoa Nam Định Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

158 MAI QUÝ HOÀNG Nam 1990 2210410 3. ThS Tai - Mũi - Họng Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

159 NGUYỄN THỊ NGỌC Nữ 1994 2210689 3. ThS Tai - Mũi - Họng Nghệ An Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

160 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI Nữ 1994 2210696 3. ThS Tai - Mũi - Họng Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

161 NGUYỄN THỊ THUỶ Nữ 5/4/1994 2210525 3. ThS Tai - Mũi - Họng Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

162 NGUYỄN VĂN TUẤN Nam 1992 2210383 3. ThS Tai - Mũi - Họng Nghệ An Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

163 LÊ THỊ HOÀI Nữ 1995 2210294 3. ThS Tâm thần Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

164 NGUYỄN THỊ THUỲ Nữ 1995 2210167 3. ThS Tâm thần Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

165 NGUYỄN VĂN TÙNG Nam 1992 2210541 3. ThS Thần kinh Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

166 ĐỖ TIẾN LẬP Nam 1990 2210004 3. ThS Truyền nhiễm Điện Biên Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

167 TRẦN THỊ THANH TÂM Nữ 1994 2210735 3. ThS Truyền nhiễm Nghệ An Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

168 ĐÀO ĐÌNH NAM Nam 1992 2210063 3. ThS Ung thư Quảng Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

169 ĐÀO HỮU DŨNG Nam 1992 2210671 3. ThS Ung thư Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

170 HÀ DIỆU THUÝ Nữ 1992 2210090 3. ThS Ung thư Phú Thọ Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

171 NGUYỄN THỊ LUYẾN Nữ 1988 2210356 3. ThS Ung thư Bắc Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

172 PHẠM TÙNG LÂM Nam 1992 2210412 3. ThS Ung thư Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30
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173 PHẠM XUÂN CƯỜNG Nam 1994 2210623 3. ThS Ung thư Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

174 THIỀU TẤT KHÁNH Nam 1994 2210810 3. ThS Ung thư Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

175 PHẠM THỊ HẠNH Nữ 1994 2210200 3. ThS Vi sinh Quảng Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

176 VŨ THÙY DƯƠNG Nữ 1996 2210206 3. ThS Vi sinh Hải Phòng Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

177 LÊ THỊ THU HẰNG Nữ 1992 2210764 3. ThS Y học cổ truyền Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

178 TRẦN THỊ THÚY QUỲNH Nữ 3/9/1991 2210512 3. ThS Y học cổ truyền Nghệ An Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

179 CAO THỊ HỒNG Nữ 11/3/1990 2210297 3. ThS Y học dự phòng Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

180 ĐÀO THỊ THANH HOA Nữ 1991 2210666 3. ThS Y học dự phòng Nghệ An Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

181 DƯƠNG THỊ KIM NGÂN Nữ 1994 2210222 3. ThS Y học dự phòng Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

182 HỒ THỊ HÀ Nữ 1989 2210072 3. ThS Y học dự phòng Nghệ An Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

183 HOÀNG GIA HÒA Nam 1990 2210899 3. ThS Y học dự phòng Hải Phòng Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

184 LÊ QUANG NHẬT Nam 1992 2210345 3. ThS Y học dự phòng Khánh Hòa Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

185 LỘC TÙNG HƯƠNG Nữ 1989 2210017 3. ThS Y học dự phòng Lạng Sơn Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

186 MAI THỊ HẰNG Nữ 1990 2210010 3. ThS Y học dự phòng Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

187 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ Nữ 1993 2210916 3. ThS Y học dự phòng Nghệ An Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

188 PHẠM QUANG TRUNG Nam 1989 2210523 3. ThS Y học dự phòng Hà Tĩnh Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

189 PHẠM THỊ LỆ QUYÊN Nữ 1994 2210205 3. ThS Y học dự phòng Quảng Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

190 PHẠM THỊ THANH HẰNG Nữ 1991 2210189 3. ThS Y học dự phòng Bình Định Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

191 TRẦN KIỀU OANH Nữ 1992 2210272 3. ThS Y học dự phòng Nghệ An Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

192 TRẦN THANH THÚY Nữ 1992 2210161 3. ThS Y học dự phòng Bình Định Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

193 TRẦN THỊ GIANG Nữ 1990 2210853 3. ThS Y học dự phòng Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

194 TRẦN THỊ NHUNG Nữ 1994 2210292 3. ThS Y học dự phòng Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

195 TRƯƠNG HOÀNG TẤN THỌ Nam 1992 2210796 3. ThS Y học dự phòng Quảng Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

196 VŨ THỊ HỒNG NGOAN Nam 1991 2210389 3. ThS Y học dự phòng Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

197 VŨ THỊ LINH TRANG Nữ 1991 2210338 3. ThS Y học dự phòng Ninh Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

198 LÊ TRẦN HOÀNG Nam 1997 2210931 3. ThS Y tế công cộng Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

199 ĐẶNG VĂN THÔNG Nam 1995 5210058 4. BSNT Chẩn đoán hình ảnh Nghệ An Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

200 ĐỖ THỊ HUYỀN Nữ 1997 5210371 4. BSNT Chẩn đoán hình ảnh Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

201 HOÀNG THANH PHƯƠNG Nam 1996 5210790 4. BSNT Chẩn đoán hình ảnh Quảng Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

202 LÊ VĂN LÃM Nam 1997 5210327 4. BSNT Chẩn đoán hình ảnh Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

203 NGUYỄN HUY TIẾN Nam 1997 5210032 4. BSNT Chẩn đoán hình ảnh Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30
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204 NGUYỄN MẬU THÁI Nam 1997 5210442 4. BSNT Chẩn đoán hình ảnh Hòa Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

205 PHẠM VĂN THẤM Nam 1997 5210171 4. BSNT Chẩn đoán hình ảnh Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

206 TIÊU THỊ NHƯ QUỲNH Nữ 1997 5210182 4. BSNT Chẩn đoán hình ảnh Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

207 BÙI HIẾU TRUNG Nam 1990 5210278 4. BSNT Da liễu Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

208 PHAN TIẾN THÀNH Nam 1997 5210508 4. BSNT Da liễu Hòa Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

209 LÊ HÀ PHƯƠNG Nữ 1996 5210201 4. BSNT Gây mê hồi sức Nghệ An Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

210 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 1997 5210125 4. BSNT Gây mê hồi sức Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

211 TRƯƠNG NGỌC TRÀ MY Nữ 1996 5210037 4. BSNT Gây mê hồi sức Quảng Nam Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

212 NGUYỄN QUANG NAM Nam 1997 5210576 4. BSNT Giải phẫu bệnh Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

213 VŨ TIẾN THÀNH Nam 1995 5210265 4. BSNT Hồi sức cấp cứu Hưng Yên Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

214 BÙI TUẤN ANH Nam 1996 5210359 4. BSNT Ngoại khoa Hà Tĩnh Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

215 ĐINH ĐÌNH KIÊN Nam 1995 5210019 4. BSNT Ngoại khoa Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

216 NGUYỄN ĐOÀN HOAN Nam 1997 5210703 4. BSNT Ngoại khoa Ninh Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

217 NGUYỄN HỮU TRÍ Nam 1996 5210497 4. BSNT Ngoại khoa Hòa Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

218 NGUYỄN PHƯƠNG NAM Nam 1997 5210193 4. BSNT Ngoại khoa Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

219 NGUYỄN VĂN SƠN Nam 15/04/1995 5210144 4. BSNT Ngoại khoa Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

220 TỐNG TRẦN PHÚ Nam 1997 5210696 4. BSNT Ngoại khoa Thanh Hóa Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

221 TRẦN ĐỨC LƯƠNG Nam 1996 5210008 4. BSNT Ngoại khoa Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

222 TRẦN NGỌC HIẾU Nam 1997 5210578 4. BSNT Ngoại khoa Hòa Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

223 TRẦN NGỌC LINH Nam 1997 5210748 4. BSNT Ngoại khoa Hòa Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

224 VŨ THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 1996 5210159 4. BSNT Ngoại khoa Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

225 VŨ VĂN ĐỨC Nam 1995 5210211 4. BSNT Ngoại khoa Nam Định Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

226 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Nữ 1996 5210157 4. BSNT Nhi khoa Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

227 NGUYỄN THỊ XUÂN Nữ 1997 5210258 4. BSNT Nhi khoa Hải Phòng Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

228 PHẠM THỊ PHƯƠNG Nữ 1997 5210149 4. BSNT Nội - Tiêu hóa Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

229 BÙI MINH KHÁNH Nam 1997 5210373 4. BSNT Nội - Tim mạch Phú Thọ Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

230 LÊ QUÝ THIỆN Nam 1997 5210010 4. BSNT Nội - Tim mạch Vĩnh Phúc Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

231 VŨ NGỌC DƯƠNG Nam 1996 5210754 4. BSNT Nội - Tim mạch Hòa Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

232 BÙI ĐỨC HIẾU Nam 1997 5210807 4. BSNT Nội khoa Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

233 ĐẶNG PHƯƠNG ANH Nữ 1997 5210176 4. BSNT Nội khoa Hưng Yên Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30
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234 ĐÀO VŨ DIỆP PHƯƠNG Nữ 1997 5210437 4. BSNT Nội khoa Quảng Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

235 ĐỒNG THỊ DUNG Nữ 1997 5210130 4. BSNT Nội khoa Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

236 LÊ THU HẰNG Nữ 1997 5210169 4. BSNT Nội khoa Lào Cai Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

237 NGUYỄN THỊ THÚY HOA Nữ 1997 5210167 4. BSNT Nội khoa Bắc Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

238 NGUYỄN VĂN HIẾU Nam 1997 5210587 4. BSNT Nội khoa Hòa Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

239 NGUYỄN VĂN HÙNG Nam 1996 5210270 4. BSNT Nội khoa Hải Phòng Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

240 PHẠM THỊ MAI DUNG Nữ 1997 5210296 4. BSNT Nội khoa Hải Dương Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

241 TRẦN THỊ HƯƠNG Nữ 1997 5210829 4. BSNT Nội khoa Bắc Giang Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

242 VŨ TIẾN HOÀNG Nam 1997 5210147 4. BSNT Nội khoa Thái Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

243 LÊ THỊ THÙY LINH Nữ 1997 5210785 4. BSNT Phẫu thuật tạo hình Thái Nguyên Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

244 NGUYỄN THỊ MINH NHẬT Nữ 1997 5210711 4. BSNT Phục hồi chức năng Hải Phòng Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

245 NGUYỄN QUANG THẮNG Nam 1997 5210636 4. BSNT Sản phụ khoa Hòa Bình Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

246 ĐINH THỊ TRANG Nữ 1996 5210191 4. BSNT Tâm thần Bắc Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30

247 NGUYỄN ĐÌNH LỢI Nam 1996 5210170 4. BSNT Thần kinh Bắc Ninh Tầng 1 Hồ Đắc Di 15h30


